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Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Thái khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	Số TT
	Họ và tên
	Đơn vị bầu cử
	Ngày, tháng,

năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp,

chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng
	Là đại biểu HĐND
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn,

nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại

ngữ
	
	
	
	
	

	1
	 Trần Cho
	1
	1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Trung Kiều, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Sư phạm
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thái 
	Trường Tiểu học Quảng Thái
	11/5/2002
	
	Xã Khóa VIII

	2
	Phạm Công Hùng
	1
	1977
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Lai Hà Quảng Thái
	11/12
	
	
	Sơ cấp
	
	Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Lai Hà
	thôn 

Lai Hà
	16/5/2005
	
	Xã Khóa VIII

	3
	 Phạm Công Trạch
	1
	1972
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	 Quảng Thái
	Lai Hà Quảng Thái
	12/12
	CĐ Sư phạm
	
	Sơ cấp
	
	Giám đốc HTX Tam Giang
	HTX Tam Giang
	25/8/2020
	
	

	4
	Lê Quốc Bình
	2
	1976
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	An Gia, 

Thị trấn Sịa
	12/12
	Cử nhân Luật
	
	Trung cấp
	C Anh văn
	Trưởng Công an xã Quảng Thái 
	Công an xã Quảng Thái
	06/02/2004
	
	

	5
	 Phạm Bá Nhật
	2
	1976
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Tây Hoàng, Quảng Thái
	9/12
	
	
	Sơ cấp
	
	Trưởng thôn Tây Hoàng
	Thôn Tây Hoàng
	07/5/2006  
	
	Xã khóa VIII

	6
	 Hoàng Thị Minh Phương
	2
	1982
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Tây Hoàng, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Trung cấp  
	B Anh văn
	CT Hội LHPN xã Quảng Thái
	Hội LHPN xã Quảng Thái
	17/8/2004
	
	Xã khóa VII, VIII

	7
	Phạm Công Phước
	2
	1983
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Tây Hoàng, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	PBT Đảng ủy, CT UBND 

xã Quảng Thái
	UBND xã Quảng Thái
	17/10/2006
	
	Xã khóa VII, VIII

	8
	Nguyễn Thị Cúc
	3
	1979
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Trung Kiều, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Luật
	
	Sơ cấp
	B Anh văn
	Công chức VHXH xã Quảng Thái
	UBND xã Quảng Thái
	17/11/2007  
	
	Xã khóa VIII

	9
	Văn Thị Dịu
	3
	1966
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Trung Kiều, Quảng Thái
	9/12
	
	
	Sơ cấp
	
	Trưởng BCTMT thôn Trung Kiều
	Thôn Trung Kiều
	03/12/2003  
	
	Xã khóa VI, VII

	10
	Trần Đức
	3
	1966
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Trung Kiều, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Trung  cấp
	B Anh văn
	PBT TT Đảng ủy, CTHĐND xã Quảng Thái
	Đảng ủy  xã Quảng Thái
	 30/6/1995  
	
	Huyện khóa X; Xã khóa VI, VIII

	11
	Trần Hải
	4
	1977
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Trằm Ngang, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Trung câp cấp
	B Anh văn
	HUV, Bí thư Đảng ủy 

xã Quảng Thái
	Đảng ủy  xã Quảng Thái
	 05/7/1997
	
	Xã khóa V, VI, VII, VIII

	12
	Hoàng Thanh
	4
	1977
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Trằm Ngang, Quảng Thái
	9/12
	 
	
	Sơ   cấp
	 
	Bí thư chi bộ thôn Trằm Ngang
	Thôn Trằm Ngang
	 10/11/2002
	
	

	13
	Văn Đức Xàng
	4
	1974
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Trằm Ngang, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Luật 
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	 PCT UBND 

xã Quảng Thái
	UBND xã Quảng Thái
	05/12/2000
	
	Xã khóa VII,   VIII 

	14
	Trần Đương
	5
	1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng 

Thái
	Trung Làng, Quảng Thái
	12/12
	Cử Nhân Hành chính,

 Cử nhân Luật
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	Bí thư xã Đoàn Quảng Thái
	Xã Đoàn Quảng Thái
	20/10/2008
	
	Xã khóa VIII

	15
	Trần Hiệu
	5
	1984
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng 

Thái
	Trung Làng, Quảng Thái
	12/12
	
	
	Sơ cấp
	
	Trưởng BCTMT thôn Trung Làng
	Thôn Trung Làng
	15/11/2007
	
	

	16
	Phan Nông
	5
	1967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng

 Thái
	Trung Làng, Quảng Thái
	12/12
	ĐH XD Đảng và CQNN
	
	Cao cấp
	B Anh văn
	PCT HĐND

xã Quảng Thái
	HĐND xã Quảng Thái
	03/02/1998
	
	Xã khóa VI, VII, VIII

	17
	Phan Thị Túy
	5
	1976
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng

 Thái
	Trung Kiều, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Sư phạm
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái
	Trường Mầm non Quảng Thái
	21/7/2003
	
	

	18
	Văn Bữu
	6
	1964
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Nam Giảng, Quảng Thái
	12/12
	 Cử nhân Luật
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	CT UBMTTQVN xã Quảng Thái
	UBMTTQVN xã Quảng Thái
	03/02/1997
	
	Xã khóa VI, VII, VIII

	19
	Hồ Xuân Hoàng
	6
	1990
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Nam Giảng, Quảng Thái
	12/12
	 ĐH Kiến trúc
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	Phó Bí thư 

xã Đoàn 

Quảng Thái  
	Xã Đoàn Quảng Thái
	 30/11/2015  
	
	 

	20
	Hồ Lành
	6
	1967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Nam Giảng, Quảng Thái
	9/12
	
	
	Sơ cấp
	
	Bí thư chi bộ thôn Nam Giảng
	Thôn Nam Giảng
	13/11/2011
	
	 

	21
	Trần Thị Lữ
	7
	1983
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Vinh
	Trằm Ngang, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	Công chức Văn phòng thống kê xã Quảng Thái
	UBND xã Quảng Thái  
	10/5/2005
	
	

	22
	Hồ Nam
	7
	1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Đông Hồ, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Luật
	
	Trung  cấp
	
	CT Hội Cựu chiến binh xã Quảng Thái
	Hội CCB  xã Quảng Thái  
	 30/6/2000
	
	Xã khóa VII, VIII 

	23
	Hồ Viết Quang
	7
	1982
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Đông Hồ, Quảng Thái
	12/12
	 Cử nhân Hành chính
	
	Trung  cấp
	B Anh văn
	  Phụ trách CHT BCHQS xã Quảng Thái
	BCHQS  xã Quảng Thái  
	 10/7/ 2004
	
	

	24
	Lê Ngọc Quang
	7
	1976
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Đông Hồ, Quảng Thái
	12/12
	Cử nhân Luật
	
	Trung cấp
	B Anh văn
	  Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Thái
	Hội Nông dân  xã Quảng Thái
	 07/11/2005
	
	Xã khóa VIII

	25
	Lê Thạnh
	7
	1961
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Thái
	Đông Hồ, Quảng Thái
	9/12
	
	
	
	
	Trưởng thôn 

Đông Hồ
	Thôn 

Đông Hồ
	
	
	Xã khóa VIII


- Số đại biểu được bầu của HĐND xã Quảng Thái là: 25 người; 
Quảng Thái, ngày  ... tháng 5 năm 2021                                                                                             
- Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 25 người. 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                   
CHỦ TỊCH








Trần Đức
